
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 
  

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Đắk Mil, ngày      tháng 7 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia  

kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 
   

  

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đắk Mil về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 

tại Báo cáo số 299/BC-HĐTD ngày 28/6/2024,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển công 

chức cấp xã năm 2024 là 70/70 thí sinh (có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TT HU, TT HĐND huyện; (đ/b) 

- Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông (đ/b); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện Đắk Mil (đưa tin); 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

   Lê Văn Hoàng 

 

 

 

 



 

Phụ lục 01 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA KỲ  

THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số  …../QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil) 

 

 

Stt Họ và tên Ngày sinh Dân tộc 
Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Trình độ  
Được 

miễn 

thi 

Tiếng 

Anh  

Được 

miễn 

thi 

Tin 

học  

Nơi ở Ưu tiên 
Ghi 

chú Văn 

hóa 

Chuyên 

môn 

I UBND xã Thuận An 

a Công chức Văn phòng – Thống kê (02 chỉ tiêu) 

1 
Trương 

Xuân Hòa 
17/3/2000 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Thuận An 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

nhà nước 

    

Số 22 Nơ Trang Long, 

TDP 3, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

2 H – Yưn 04/02/1993 M’Nông 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Thuận An 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

nhà nước 

Người 

DTTS 
  

Số 235 Bon Sapa, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông  

Người 

DTTS 
  

3 
Hoàng Ngọc 

Tấn Dũng 
01/3/1999 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Thuận An 
12/12 

Đại học 

Luật 
    

Thôn Thuận Bắc, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông   

    

4 

Nguyễn 

Thúy Hạnh 

Lương 

16/02/2001 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Thuận An 
12/12 

Đại học 

Luật 
    

Thôn Đắc Phúc, xã  

Đắk Lao,  huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

5 

Phạm 

Nguyễn 

Hoàng Lan 

18/8/1999 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Thuận An 
12/12 

Đại học 

Luật Kinh 

tế 

    

Thôn Thuận Sơn, xã 

Thuận An,  huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

b Công chức Địa chính – Xây dựng (01 chỉ tiêu) 

1 
Nguyễn 

Minh Hiếu 
25/7/1995 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Thuận An 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

đất đai, 

Đại học 

    

Số 22 thôn Đắc Thủy, 

xã Đắk Lao, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 
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Luật 

2 
Phạm Thế 

Thanh 
05/8/1995 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Thuận An 
12/12 

Kỹ sư 

Công 

nghệ kỹ 

thuật môi 

trường 

    

Thôn Thuận Bắc, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

II UBND thị trấn Đắk Mil 

a Công chức Tài chính – Kế toán (01 chỉ tiêu) 

1 
Nguyễn 

Công Hiếu  
11/6/1993 Kinh 

Công chức Tài 

chính – Kế 

toán 

UBND thị 

trấn Đắk 

Mil 

12/12 
Đại học 

Kế toán 
    

Thôn Đức Hòa, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

2 
Võ Nguyễn 

Yến Nhi 
17/10/1996 Kinh 

Công chức Tài 

chính – Kế 

toán 

UBND thị 

trấn Đắk 

Mil 

12/12 
Đại học 

Kế toán 
    

Số 71 Nguyễn Chí 

Thanh, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông   

    

b Công chức Địa chính – Xây dựng (01 chỉ tiêu) 

1 
Võ Thị Ái 

Phi 
26/8/1994 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND thị 

trấn Đắk 

Mil 

12/12 

Đại học 

Quản lý 

đất đai 

Có 

chứng 

chỉ tiếng 

DTTS 

  

TDP 10, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

2 
Đỗ Hằng 

Hải 
01/8/1995 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND thị 

trấn Đắk 

Mil 

12/12 

Đại học 

Kinh tế 

Nông 

nghiệp 

    

Số 10 Võ Thị Sáu, 

Khối 7, thị trấn  Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

III UBND xã Đắk Gằn 

a Công chức  Văn phòng – Thống kê (02 chỉ tiêu) 

1 
Trần Thị 

Thanh Viền 
08/7/1991 Nùng 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Hành 

chính học 

Người 

DTTS 
  

Thôn 8, xã Đắk 

DRông, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 

Người 

DTTS 
  

2 
Hoàng Thị 

Lịch 
04/7/1997 Tày 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

nhà nước 

Người 

DTTS 
  

Thôn 7, xã Đắk R’La,  

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông   

Người 

DTTS 
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3 Vi Văn Tuấn 20/7/1994 Tày 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

nhà nước 

Người 

DTTS 
  

Thôn 5, xã Đắk R’La, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

Người 

DTTS 
  

4 
Sùng A 

Khua 
01/01/1997 Mông 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Luật  

Người 

DTTS 
  

Bản Pá Búa, xã Trung 

Lý, huyện Mường Lát, 

tỉnh Thanh Hóa 

Người 

DTTS 
  

5 
Dương 

Hồng Duy 
10/10/1997 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Luật 
    

Thôn 1, xã Ea Kao, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

    

6 
Hồ Thị Lan 

Anh 
27/10/1991 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Luật 
    

Thôn Thuận Sơn, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Người 

HĐKCT 

cấp xã 

từ 24 

tháng 

được 

đánh giá 

HTNV 

trở lên 

  

b Công chức Tư pháp – Hộ tịch (01 chỉ tiêu) 

1 
Lê Văn 

Khánh 
18/7/2000 Kinh 

Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã 

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Luật 
    

Xóm 5, Giao Thịnh, 

Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định 

    

2 H LÝ NDU 08/5/1998 M’Nông 
Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã  

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Luật 

Người 

DTTS 
  

Số 92 Buôn Yông Hăt, 

xã Krông Nô, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

Người 

DTTS 
  

c Công chức Tài chính – Kế toán (01 chỉ tiêu) 

1 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
08/12/1988 Kinh 

Công chức Tài 

chính – Kế 

toán 

UBND xã 

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Kế toán 
    

TDP 2, thị trấn  Đắk 

Mil,  huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

2 
Vương Thị 

Thảo 
06/02/1998 Kinh 

Công chức Tài 

chính – Kế 

toán 

UBND xã 

Đắk Gằn 
12/12 

Đại học 

Tài chính 

– Ngân 

hàng 

    

Số 220 đường Trần 

Hưng Đạo, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

IV UBND xã Đắk Lao 
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a Công chức Địa chính – Xây dựng (01 chỉ tiêu) 

1 
Trần Thị 

Thương 
30/11/1997 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đắk Lao 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

đất đai 

Có 

chứng 

chỉ tiếng 

DTTS 

  

TDP8, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

b Công chức Tư pháp – Hộ tịch (01 chỉ tiêu) 

1 
Trần Kim 

Tuấn 
22/12/1989 Kinh 

Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã  

Đắk Lao 
12/12 

Đại học 

Luật hình 

sự 

    

Thôn Đắc Xuân, xã  

Đắk Lao, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

2 
Lê Ngọc 

Thư 
27/11/1999 Kinh 

Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã  

Đắk Lao 
12/12 

Đại học 

Luật Kinh 

tế 

    

Số 100 Xuân Diệu, 

TDP 4, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

3 
Ksor Minh 

Trí 
03/7/1997 Jrai 

Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã  

Đắk Lao 
12/12 

Trung cấp 

Luật 

Người 

DTTS 
  

Bon Trôk, xã Ia Trôk, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai  

Người 

DTTS 
  

4 
Võ Thị 

Thanh Tâm 
25/01/2000 Kinh 

Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã  

Đắk Lao 
12/12 

Đại học 

Luật Kinh 

tế 

    

Số 56B Đinh Tiên 

Hoàng, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

5 

Nguyễn 

Hoàng Thu 

Hiền 

05/01/1997 Kinh 
Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã  

Đắk Lao 
12/12 

Đại học 

Luật học 
    

Số 117 Hùng Vương, 

TDP 8, thị trấn Đắk 

Mil,  huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

V UBND xã Đắk N’Drót 

a Công chức Văn phòng – Thống kê (01 chỉ tiêu) 

1 
Hoàng Lê 

Tuấn Anh 
31/10/1986 Nùng 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk N’Drót 
12/12 

Đại học 

Luật 

Người 

DTTS 
  

Bon Đắk Me, xã Đắk 

N’Drót, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Người 

DTTS 
  

2 
Bùi Đức 

Dũng 
14/10/2001 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk N’Drót 
12/12 

Đại học 

Công 

nghệ 

thông tin 

  

Đại 

học 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Số 25 Trần Nhân Tông, 

thị trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 
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b Công chức Văn hóa – Xã hội (3 chỉ tiêu) 

1 
Âu Thúy 

Tuyên 
01/01/1992 Nùng 

Công chức 

Văn hóa – Xã 

hội 

UBND xã 

Đắk N’Drót 
12/12 

Đại học 

Luật, Đại 

học Lịch 

sử 

Người 

DTTS 
  

Thôn 8, xã Đắk 

N’Drót, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Người 

DTTS 
  

2 
Đàm Thiên 

Văn 
02/10/1994 Tày 

Công chức 

Văn hóa – Xã 

hội 

UBND xã 

Đắk N’Drót 
12/12 

Đại học 

Luật 

Người 

DTTS 
  

Thôn 7, xã Đắk 

N’Drót, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Người 

DTTS 
  

3 
Đặng Thanh 

Tùng 
09/4/1994 Kinh 

Công chức 

Văn hóa – Xã 

hội 

UBND xã 

Đắk N’Drót 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

văn hóa 

    

TDP 02, P. Nghĩa 

Trung, TP.Gia Nghĩa,  

tỉnh Đắk Nông 

    

4 
Đỗ Thị 

Xuân Anh 
10/01/2000 Kinh 

Công chức 

Văn hóa – Xã 

hội 

UBND xã 

Đắk N’Drót 
12/12 

Đại học 

Luật 
    

Số 14, TDP 5, thị trấn 

Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

c Công chức Tài chính – Kế toán (01 chỉ tiêu) 

1 
Huỳnh Thị 

Hồng Nhung 
19/9/1988 Kinh 

Công chức Tài 

chính – Kế 

toán 

UBND xã 

Đắk N’Drót 
12/12 

Đại học 

Kế toán 
    

TDP 5, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

d Công chức Địa chính – Xây dựng (01 chỉ tiêu) 

1 Y Thương 10/7/1996 M’nông 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đắk N’Drót 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Người 

DTTS 
  

Bon Đắk Sắk, xã Đắk 

Sắk, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

Người 

DTTS 
  

2 
Hoàng Anh 

Chí 
30/8/1984 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã  

Đắk N’Drót 
12/12 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

    

Thôn Đức Trung, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

VI UBND xã Đắk R’La 

a Công chức Địa chính – Xây dựng (01 chỉ tiêu) 

1 
Nguyễn 

Công Hưng 
01/6/1989 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đắk R’La 
12/12 

Đại học 

Địa chất 

Khoảng 

sản, Đại 

học Quản 

    

Thôn Đức Hòa, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 
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lý đất đai  

2 
Lê Thị Kim 

Anh 
09/12/1993 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đắk R’La 
12/12 

Đại học 

Bảo vệ 

thực vật, 

Thạc sĩ 

Nông 

nghiệp 

    

Thôn Sơn Thượng, xã  

Đắk Gằn, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

VII UBND xã Đắk Sắk 

a Công chức Văn phòng – Thống kê (3 chỉ tiêu) 

1 
Tống Thị 

Kim Thu 
18/5/1996 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Sắk 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

nhà nước 

    

TDP 9, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

2 
Đỗ Thiện 

Dương 
15/10/1990 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Sắk 
12/12 

Đại học 

Luật 
    

Số 10 Võ Thị Sáu, 

TDP 7, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

3 

Nguyễn 

Thái Phương 

Nam 

08/4/1998 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Sắk 
12/12 

Đại học 

Luật  
    

Số 114 thôn Đức Hòa, 

xã Thuận An, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

    

4 
Bạch Đình 

Nam 
04/01/1991 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Sắk 
12/12 

Đại học 

Hành 

chính học 

    

Quảng Hà, Đắk Sôr,  

huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông 

    

5 Vừ Bá Ồng 17/04/1998 Mông 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Sắk 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

nhà nước 

Người 

DTTS 
  

Số 5 ngõ 195, Đ.Vũ 

Xuân Thiều, Phường 

Phúc Lợi, Q.Long 

Biên, TP.Hà Nội 

Người 

DTTS 
  

6 
Đinh Thị 

Anh 
02/01/1998 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đắk Sắk 
12/12 

Đại học 

Quản lý 

nhà nước  

    

Thôn Đức Tân, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông   

    

b Công chức Địa chính – Xây dựng (01 chỉ tiêu) 

1 
Nguyễn Văn 

Công 
20/10/1993               Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã  

Đắk Sắk 
12/12 

Đại học 

Kỹ thuật 

Xây dựng 

    

Số 22 thôn Thổ Hoàng 

2, xã Đắk Sắk, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 
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Nông 

2 
Nguyễn Thế 

Cường 
06/10/1987 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đắk Sắk 
12/12 

Kỹ Sư 

Quản lý 

đất đai 

    

Thôn Đắc Xuân, xã 

Đắk Lao, huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk Nông 

    

VIII UBND xã Đức Mạnh 

a Công chức Tư pháp – Hộ tịch (01 chỉ tiêu) 

1 Lê Lợi 24/11/1995 Kinh 
Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã 

Đức Mạnh 
12/12 

Đại học 

Luật Kinh 

tế 

    

Số 06 Phan Bội Châu,  

thị trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

Hoàn 

thành 

NVQS 

  

2 
Hoàng Thị 

Vân Anh 
11/11/1996 Kinh 

Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã 

Đức Mạnh 
12/12 

Đại học 

Luật 
    

21 Lê Duẩn, TDP 9,  

thị trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

Con 

thương 

binh 

  

3 
Phan Thị 

Thu Hiền 
07/10/1999 Kinh 

Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã 

Đức Mạnh 
12/12 

Đại học 

Luật Kinh 

tế 

    

Thôn Đức Phúc, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

b Công chức Văn phòng – Thống kê (01 chỉ tiêu) 

1 
Nguyễn 

Ngọc Anh 
03/7/2001 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đức Mạnh 
12/12 

Đại học 

Luật Dân 

sự 

    

Số 44 Lý Thái Tổ, TDP 

1, thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

    

2 
Huỳnh Khắc 

Toàn 
03/5/1997 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đức Mạnh 
12/12 

Đại học 

Luật 

Có 

chứng 

chỉ tiếng 

DTTS 

  

Thôn Đắc Thủy,  xã 

Đắk Lao, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Người 

HĐKCT 

cấp xã 

từ 24 

tháng 

được 

đánh giá 

HTNV 

trở lên 

  

c Công chức Địa chính – Xây dựng (01 chỉ tiêu) 

1 
Nguyễn Sỹ 

Anh 
07/10/1991 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đức Mạnh 
12/12 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

    

Thôn Thuận Sơn,  xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 
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2 

Nguyễn 

Phùng 

Nguyên 

01/12/1999 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đức Mạnh 
12/12 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

    

59 Hai Bà Trung, thị 

trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

    

IX UBND xã Đức Minh 

a Công chức Địa chính – Xây dựng (02 chỉ tiêu) 

1 
Đỗ Thị 

Dung 
06/10/1997 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

    

Thôn Thanh Hà, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

2 
Trương 

Thành Luân 
14/12/1989 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

    

Thôn 13, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 

    

3 
Trần Quốc 

Cử 
02/4/1985 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

    

Số13A thôn Minh 

Đoài, xã Đức Minh,  

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

    

4 
Lý Thành 

Hưng 
01/01/1985 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Thạc sĩ 

Quản lý 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

    

Tổ 1, KP2, thị trấn 

Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai 

    

5 
Bùi Lê Cao 

Trí 
20/12/1996 Kinh 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

    

Số 04 Nguyễn Khuyến, 

TDP 7, thị trấn  Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

b Công chức Văn hóa – Xã hội (02 chỉ tiêu) 

1 
Đoàn Minh 

Phụng 
11/4/1992 Kinh 

Công chức 

Văn hóa – Xã 

hội 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Công tác 

xã hội 

    

Thôn Đắc Quang, xã 

Đắk Lao, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Người 

HĐKCT 

cấp xã 

từ 24 

tháng 

được 

đánh giá 

HTNV 

trở lên 
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2 
Bùi Thị 

Ngọc Duyên 
20/07/1999 Kinh 

Công chức 

Văn hóa – Xã 

hội 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Xã hội 

học 

    

Thôn Đắc Thủy, xã  

Đắk Lao,  huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

3 
Nguyễn Thị 

Vân 
03/10/1988 Kinh 

Công chức 

Văn hóa – Xã 

hội 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Báo chí 

Có 

chứng 

chỉ tiếng 

DTTS 

  

Số 29 Văn Tiến Dũng,  

thị trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

    

4 
Phạm Nữ 

Mỹ Duyên 
02/8/1996 Kinh 

Công chức 

Văn hóa – Xã 

hội 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Triết học 
    

Thôn Đức Trung, xã 

Đức Mạnh,  huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Người 

HĐKCT 

cấp xã 

từ 24 

tháng 

được 

đánh giá 

HTNV 

trở lên 

  

c Công chức Tài chính – Kế toán (01 chỉ tiêu) 

1 
Lại Thị Mỹ 

Thành 
09/9/1993 Kinh 

Công chức Tài 

chính – Kế 

toán 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Kế toán 

Có 

chứng 

chỉ tiếng 

DTTS 

  

Khu tập thể Biên 

phòng, tổ 5, P.Nghĩa 

Phú, TP. Gia Nghĩa 

    

2 
Bùi Thị 

Thanh Hảo 
25/5/1990 Kinh 

Công chức Tài 

chính – Kế 

toán 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Tài chính 

– Ngân 

hàng 

    

TDP4, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

    

3 
Nguyễn Thị 

Bảo Tú 
23/02/1999 Kinh 

Công chức Tài 

chính – Kế 

toán 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Tài chính 

– Ngân 

hàng 

    

Tân Bình, Đắk Hòa, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

    

4 
Ngô Hoàng 

Hiệp 
01/7/1989 Kinh 

Công chức Tài 

chính – Kế 

toán 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Tài chính 

– Ngân 

hàng 

    

Số 59 Đường Đinh 

Tiên Hoàng thị trấn 

Đắk Mil,  huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

    

d Công chức Văn phòng – Thống kê (01 chỉ tiêu) 
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1 
Phạm Tiến 

Dũng 
22/02/1989 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Luật Kinh 

tế 

    

01 Lý Thường Kiệt,  

thị trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

    

2 
Nguyễn Thị 

Thu Thảo 
17/8/1998 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Đức Minh 
12/12 

Đại học 

Luật 
    

Số 3 Nguyễn Viết 

Xuân, TDP 10, thị trấn 

Đắk Mil,  huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông   

    

X UBND xã Long Sơn 

a Công chức Văn phòng – Thống kê (01 chỉ tiêu) 

1 
Hoàng Văn 

Nghiệp 
19/12/1984 Tày 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Long Sơn 
12/12 

Đại học 

Luật 

Người 

DTTS 
  

Thôn Tây Sơn, xã 

Long Sơn, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Người 

DTTS 
  

2 
Cao Văn 

Thông 
09/12/1999 Kinh 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã 

Long Sơn 
12/12 

Đại học 

Công 

nghệ 

thông tin 

  

Đại 

học 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Số 25 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Đắk 

Mil,  huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

  

  

 
* Ghi chú: Công chức Địa chính - Xây dựng là viết tắt của Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường đối với thị trấn (công chức Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng và Môi trường đối với xã) 

 

Danh sách này có 70 thí sinh ./.
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